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Kính gửi:  Các đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Ấn phẩm, giấy in;  

Túi đựng chất thải; Đồ vải; Vật tư, linh kiện sửa chữa máy 

tính, máy in, hệ thống mạng LAN, Camera; Đồ điện; Nội   

thất văn phòng; Công cụ dụng cụ chuyên môn tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành đang thực hiện xây dựng kế hoạch 

mua sắm các mặt hàng Ấn phẩm, giấy in; Túi đựng chất thải; Đồ vải; Vật tư, 

linh kiện sửa chữa máy tính, máy in, hệ thống mạng LAN, Camera; Đồ điện, 

nước; Nội thất văn phòng, công cụ dụng cụ chuyên môn năm 2025. Để có căn 

cứ xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa theo kế hoạch nêu trên, Bệnh viện đa 

khoa huyện Yên Thành kính mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng 

trên báo giá (theo danh mục gửi kèm) 

Đề nghị quý Công ty cung cấp báo giá tới: 

Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành, Xóm 2, xã Tăng 

Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, số ĐT: 02383 863130, với tiêu đề 

“Báo giá Giấy in của Công ty…………………………...”, File mềm xin vui 

lòng gửi về địa chỉ gmail: benhviendkyenthanh@gmail.com 

Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau: 

+ Danh mục hàng hóa cần mua: (Được đính kèm từ PL1 đến PL11) 

+ Những nội dung yêu cầu báo giá: (Được đính kèm từ PL12 đến PL22) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 phút ngày 31/10/2024 đến 07h00 

phút ngày 11/11/2024 

Tài liệu theo thư mời chào giá: 

+ Danh mục hàng hóa, dịch vụ; 

+ Mẫu báo giá 

Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024. 

Kính đề nghị quý Công ty quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện đa khoa 

huyện Yên Thành chậm nhất 07 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2024 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đăng tải trênWebsize Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCTC-TCKT. 
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Luyện Văn  rịnh 

SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN  K YÊN    N  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /TM-BVYT Yên Thành, ngày      tháng  10 năm 2024 

mailto:benhviendkyenthanh@gmail.com


Phụ lục 1: 

Mua sắm linh kiện thay thế hộp mực máy in, máy photocopy năm 2025 
(Kèm theo Thư mời báo giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành) 

 

T.T Tên hàng  V   SL 
 iêu chí kỹ thuật  

1 
Mực đổ máy in dùng 

cho máy in 2900 
Lọ 

           

850  

- Mực bột siêu mịn, màu đen, ít thải, không 

vón cục. 

- Trọng lượng tối thiểu: 160 gram/lọ 

- In được từ 2.200 – 2.300 trang với độ phủ 

5% / trang. 

- Dùng đổ mực cho máy in Canon/HP: 

Canon 3300; Canon 2900; HP Laser Jet 

Pro 400 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt hàng 

hóa, chạy ổn định, đảm bảo chất lượng 

bản in. 

 

2 
Hộp mực 2900 chính 

hãng ( hàng bóc máy) 
Cái 30 

- Công nghệ mực in chính hãng - Bản in rõ 

nét, không bị mờ, không bị nhòe - Không rò 

rỉ mực khi in - Bản in không bị xạm, không 

có chấm đen trên nền giấy in - Bảo hành đến 

khi hết mực - Tương thích với các dòng máy: 

Canon LBP 2900 

 

3 
Hộp mực Máy 

photocopy  
Hộp 2 

Hộp mực tương thích dùng cho máy Máy 

photocopy Canon IR2625I 

- Màu sắc : hộp mực trắng đen 

- Hàng mới 100% 

 

4 
Trống máy in Dùng 

cho máy in 2900 
Cái 

           

550  

Loại trống: Laser đen trắng loại tốt + Tuổi 

thọ: ≥ 2.8 lần thay mực nạp (mực đổ) trong 

điều kiện sử dụng không có lỗi do người sử 

dụng + Tương thích với các dòng máy: 

Canon LBP 2900. 

 

5 Gạt mực Canon Cái 
             

90  

+ Tuổi thọ: ≥ 3 lần thay trống trong điều kiện 

sử dụng không có lỗi do người sử dụng + Có 

khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn cao. 

+ Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không thấm 

mực, không ra màu; không biến dạng, trương 

nở khi tiếp xúc với mực in, dung môi,… + 

Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 

2900 

 

6 Trục cao su Canon Cái 
           

100  

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện 

sử dụng không có lỗi do người sử dụng. + 

Có khả năng chịu được sự ma sát, mài mòn 

cao. + Có độ dẻo dai, độ đàn hồi. + Không 

thấm mực, không ra màu; không biến dạng, 

trương nở khi tiếp xúc với mực in, dung 

môi,… Tương thích với các dòng máy: 

Canon LBP 2900 

 



7 

Trục từ dùng cho 

dòng máy in Canon 

2900 

Cái 40 

+ Tuổi thọ: ≥ 4 lần thay trống trong điều kiện 

sử dụng không có lỗi do người sử dụng + 

Tương thích với các dòng máy: Canon LBP 

2900 

 

8 

Mực màu 1lit Epson ( 

BK, Y, M, C, LC, LM 

) 

Lọ 
               

6  

Sử dụng cho dòng máy Epson - Trọng lượng 

1000ml. - Độ bao phủ 5% - Hạn sử dụng: 3 

năm - Hình ảnh in rõ nét, không xảy ra lỗi in 

sau khi đổ mực. - Bảo hành: In hết mực 

 

9 
Mực màu 1lit Canon ( 

BK, Y, M, C) 
Lọ 

               

4 

Sử dụng cho dòng máy Canon G1010 - 

Trọng lượng 1000ml. - Độ bao phủ 5% - Hạn 

sử dụng: 3 năm - Hình ảnh in rõ nét, không 

xảy ra lỗi in sau khi đổ mực. - Bảo hành: In 

hết mực 

 

 

10 

Cáp mạng 

COMMSCOPE AMP 

cat 5e,24AWG ,305m 

Cuộn 
               

3  

- Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. - Thỏa tất 

cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 

802.3ab). - Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn 

Cat 6. - Độ dày lõi 23 AWG, 4-cặp UTP. 

 

11 

Đầu nối cáp 

COMMSCOPE FTP, 

Cat6, RJ45, 26-23 

AWG 

Cái 
           

300  

- Chân mạ vàng chất lượng cao, đạt chuẩn 

10/100/1000 MB. - Chất lượng nhựa cao 

cấp, đẹp và bền. - Màu trong suốt có độ đàn 

hồi cao luôn giữ cho hạt mạng cố định. - 

Chân RJ45 được mạ vàng độ mịn bóng cao, 

bản to giúp cho độ tiếp xúc tốt nhất, ổn định 

tín hiệu đường – truyền và giảm độ suy hao 

tín hiệu tối đa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2:  
Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện máy tính, máy in, hệ thống mạng, camera năm 2025 

(Kèm theo thư mời báo giá số: 860/TM-BVYT ngày  30/10/2024 của bệnh viện ĐK Yên Thành) 
 

STT NỘ  DUN   V  SL 
 iêu chí ký thuật Ghi 

chú 

1 
Sửa chữa rơle 

gắp giấy. 
Lần 25 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. 

Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở 

lên.  

 

2 

Lô ép dùng cho 

dòng máy in 

Canon 2900 

Cái 30 

Loại lô ép: Laser đen trắng 

Lô ép dùng cho dòng máy in Canon 2900 

Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt hàng hóa, 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. 

Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng hoặc 10 

lần đổ mực tiếp theo kể từ ngày bàn giao đưa 

vào sử dụng. 

 

3 
Thay vỏ lụa 

2900 
Cái 35 

- Vật tư mới 100% - Bảo hành 1 tháng - Bao 

gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực 

tiếp tại Bệnh viện 

- Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

 

4 

Sửa chữa 

sensoor báo 

giấy 

Lần 7 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. 

Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở 

lên. 

 

5 
Cụm sấy máy 

in 
Cái 15 

Bảo hành 1 tháng - Bao gồm nhân công thay 

thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - 

Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

 

6 

Sửa máy in 

không nhận hộp 

mực 

Lần 10 

Bảo hành 1 tháng - Bao gồm nhân công thay 

thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện - 

Tương thích với máy: Canon LBP 2900 

 

7 
Bo quang máy 

in  
Cái 10 

Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân 

công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại 

Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon 

LBP 2900 

 

8 
Sửa chữa bo 

quang 
Lần 10 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. 

Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở 

lên. 

 

9 
Sửa chữa bo 

nguồn 
Cái 10 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. 

Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở 

lên. 

 

10 

Main ECU ( bo 

khiển ) máy in 

2900 

Cái 3 

Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân 

công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại 

Bệnh viện - Tương thích với máy: Canon 

LBP 2900 

 

11 
Sửa chữa hệ 

thống cơ 
Bộ  3 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. 

Có cam kết bảo hành tối thiểu 03 tháng trở 

lên. 

 



12 
Card Formatter 

máy in 
Cái 10 

Card Formatter máy in Canon 2900 - Linh 

kiện chính hãng. Hàng hóa cung cấp phải đảm 

bảo mới 100%, có ký mã hiệu, xuất xứ, hãng 

sản xuất, năm sản xuất rõ ràng, đúng chủng 

loại được in trên sản phẩm 

 

13 

Sửa kim phun, 

vệ sinh máy in, 

reset bộ đếm 

máy in màu 

epson, canon  

Lần 10 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Bao 

gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực 

tiếp tại Bệnh viện 

 

 

14 
Sửa nguồn máy 

in màu  
Lần 4 

Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa máy in 

chạy ổn định, đảm bảo chất lượng bản in. Bao 

gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực 

tiếp tại Bệnh viện 

 

 

15 

Bộ chia mạng 

TP link 8 port 

1G 

Cái 10 

- 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ 

trợ MDI/MDIX tự động - LAN (RJ45) 

10/100/1000Mbps - Công nghệ Green 

Ethernet tiết kiệm điện năng - Vỏ nhựa với 

thiết kế có thể để bàn hoặc treo tường. - Cài 

đặt đơn giản, chỉ cần cắm và sử dụng 

 

16 

Bộ chia mạng 

(Swicth) 24 

port 

Cái 5 

Cổng: 24 x 10/100/1000 (POE+) + Cổng quản 

lý: RJ-45 tốc độ cao + Công suất: ≥ 435W + 

Công suất chuyển mạch: ≥ 92Gbps + Số 

lượng xếp chồng tối đa: 9 công tắc có cùng 

tính năng iOS được đặt trong cùng một chuỗi. 

+ Băng thông: ≥ 480Gbps + Tốc độ chuyển 

tiếp băng thông: ≥ 68.4Mpps + Các mục FNF 

24.000 luồng ID Vlan tối đa 1000 + Kích 

thước bảng địa chỉ MAC 32K + CPU: CPU 

đa lõi RAM 4G + Bộ nhớ flash: 2G + Số 

lượng AP trên mỗi switch/stack: 100 + Số 

lượng máy khách không dây trên mỗi 

switch/stack: 2000 + Tổng số mạng WLAN 

trên mỗi switch: 64 + Băng thông không dây 

trên mỗi switch: ≥20Gbps + Hỗ trợ dòng 

Aironet AP 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 

1140, 1040 + Cổng điều khiển USB (Loại B), 

Ethernet (RJ-45) + (Các) Khe cắm mở rộng: 1 

khe cắm mô-đun mạng và 1 khe cắm nguồn 

dự phòng + Bộ giá đỡ tùy chọn + Kích thước 

(WxDxH) 44,5x44,5x4,5 cm + Trọng lượng 

7,4 kg - Hàng chính hãng Hàng hóa cung cấp 

phải đảm bảo mới 100%, có ký mã hiệu, xuất 

xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất rõ ràng, đúng 

chủng loại được in trên sản phẩm 

 

17 Bộ phát wifi Cái 2 

Sản phẩm còn nguyên tem, nhãn mác 

- Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps 

- Angten ≥ 4 ăng ten rời 

- Cổng giao tiếp:  WAN & LAN Giga 

- Tốc độ cao 2600Mbps (N800 + AC1733). 

- Có ≥ 4 cổng LAN Gigabit 

 



(10/100/1000Mbps). 

- 2 băng tần phát sóng 2.4GHz + 5GHz. 

18- Hỗ trợ chọn công suất sóng phát theo khu 

vực. 

- Hỗ trợ cổng USB 3.0 cho kết nối thiết bị lưu 

trữ, máy in. 

- Tối ưu cho giải trí tốc độ cao, xem phim 4K, 

chơi game trực tuyến... 

- Truy cập tập trung ≥ 40-50 thiết bị kết nối 

(32 user/băng tần). 

- Tình trạng: mới 100% 

- Năm sản xuất từ 2023 đến nay 

18 

Dây mạng cat6 

AMP ( dây 

ngoài trời) 

Mét 500 

Dây mạng CAT6 UTP Model: CAT6 UTP 

AMP NSX: COMMSCOPE Xuất xứ: Trung 

Quốc - Hàng chính hãng - Dây dẫn bằng đồng 

dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG. - 

Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in. - 

Vỏ bọc: 0.025in, PVC. - Hàng hóa cung cấp 

đảm bảo mới 100%, có ký mã hiệu, xuất xứ, 

hãng sản xuất, năm sản xuất rõ ràng, đúng 

chủng loại được in trên sản phẩm 

 

19 Chuột máy tính Cái 20 

- Loại chuột:Có dây - Giao tiếp:USB 

- Dạng cảm biến: Optical - Độ phân giải: 

1000 DPI - Bàn giao và thay thế trực tiếp tại 

Bệnh việ 

 

20 
Bàn phím máy 

tính 
Cái 20 

Loại phím:Có dây - Giao tiếp:USB - Số lượng 

phím : 104 - Phím chức năng: Standard - Bàn 

giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

 

21 
Ổ cứng máy 

tính SDD 
Cái 10 

- Dung lượng: 480GB - Kích thước: 2.5" - 

Kết nối: SATA 3 - Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 

500MB/s / 450MB/s - Bàn giao và thay thế 

trực tiếp tại Bệnh viện 

 

22 
Ram máy tính 

4gb PC 
Cái 10 

Loại sản phẩm: Ram PC - Dung lượng: 4GB 

(1 x 4GB) - Chuẩn: DDR4 - Bus: 1600-

4800MHz - Điện áp: 1.2v - Bàn giao và thay 

thế trực tiếp tại Bệnh viện 

 

23 
Ram máy tính 

8gb PC 
Cái 10 

Loại sản phẩm: Ram PC - Dung lượng: 8GB 

(1 x 8GB) - Chuẩn: DDR4 - Bus: 1600-

4800MHz - Điện áp: 1.2v - Bàn giao và thay 

thế trực tiếp tại Bệnh viện 

 

24 
Nguồn máy 

tính 
Cái 15 

Input Voltage: 220 - 240 Vac - Input 

Frequency Range: 50 Hz - Size: 

140*150*85mm - Cooling System: 120mm 

Hydraulic Bearing - Bàn giao và thay thế trực 

tiếp tại Bệnh viện 

 

25 
Mainboard máy 

tính 
Cái  5 

Chuẩn mainboard: Micro-ATX - Socket: 

LGA 1151 , Chipset: H110 - Hỗ trợ RAM: 

DDR4 , tối đa 32GB - Cổng cắm lưu trữ: 4 x 

SATA 3 6Gb/s - Cổng xuất hình: 1 x VGA - 

Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

 

26 Ổ cứng HDD Cái 5 
Sản phẩm còn nguyên tem, nhãn mác 

- Loại ổ cứng: HDD;  

 



- Dung lượng ổ cứng ≥ 1TB 

- Kích thước: 3.5Inch 

- Tốc độ quay: 7200rpm 

- Bộ nhớ Cache: 64MB 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

- Mới 100% 

- Năm sản xuất từ 2023 đến nay 

27 
Vỏ thùng máy 

(case) 
Cái 5 

Kích thước: 370 mm x 188 mm x 413 mm 

(thông số kích thước ± 10%) 

Hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, 

sản xuất năm 2023 

Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

 

28 Quạt tản nhiệt  Cái 3 
Hiệu năng tản nhiệt cao với 4 ống đồng tiếp 

xúc trực tiếp với CPU 

 

29 
Nguồn máy 

tính xách tay 
Cái 4 

Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân 

công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại 

Bệnh viện  

 

30 
Phím máy tính 

xách tay 
Cái 3 

Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân 

công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại 

Bệnh viện  

 

31 
Pin máy tính 

xách tay 
Cái 2 

Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân 

công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại 

Bệnh viện  

 

32 
Thay xạc máy 

tính xách tay 
Cái 2 

Bảo hành theo nhà sản xuất - Bao gồm nhân 

công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại 

Bệnh viện  

 

33 
Thiết bị nối 

USB ra LAN 
Cái 5 

Bộ chuyển đổi USB 3.0 to RJ45 hỗ trợ kết nối 

mạng Gigabit qua USB 3.0 lên 5 Gbps; IEE 

802.3, 802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 

100BASE-TX, và 1000BASE-T) tương thích; 

USB-Powered, không có adapter bổ sung cần 

thiết 

 

34 

Dây HDMI 

20M 

Chiều dài 20 

mét, chuẩn 1.4 

- Năm sản xuất: 

2023/2024 

- Thời gian bảo 

hành: 12 tháng 

Cái 2 

Chiều dài : 20m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 

(Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ 

trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz 

(4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Đầu 

cáp mạ kim loại 24K Hỗ trợ các cổng HDMI 

2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 28 AWG). 

 

36 

Dây HDMI 

10M 

Chiều dài 10 

mét, chuẩn 1.4 

- Năm sản xuất: 

2023/2024 

- Thời gian bảo 

hành: 12 tháng 

Cái 5 

Chiều dài : 15m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 

(Tương thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ 

trợ độ phân giải: 4K*2K@30Hz 

(4096x2160P) / Dual Stream 1080p 3D Đầu 

cáp mạ kim loại 24K Hỗ trợ các cổng HDMI 

2.0 (4K @ 60Hz, 18 Gbps, 28 AWG). 

 



37 

Dây HDMI 5M 

Chiều dài 5 

mét, chuẩn 1.4 

- Năm sản xuất: 

2023/2024 

- Thời gian bảo 

hành: 12 tháng 

Cái 5 

Chiều dài : 5m Chuẩn cáp: HDMI 2.0 (Tương 

thích ngược với HDMI 1.4, 1.3..) Hỗ trợ độ 

phân giải: 4K*2K@30Hz (4096x2160P) / 

Dual Stream 1080p 3D Đầu cáp mạ kim loại 

24K Hỗ trợ các cổng HDMI 2.0 (4K @ 60Hz, 

18 Gbps, 28 AWG). 

 

38 

Dây HMDI 

1,5M 

Chiều dài 1,5 

mét, chuẩn 1.4 

- Năm sản xuất: 

2023/2024 

- Thời gian bảo 

hành: 12 tháng 

Cái 5 

 

Sản phẩm còn nguyên tem, nhãn mác - Chiều 

dài cáp: 15M; - Màu: Đen; - Dây cáp: Dạng 

tròn; - Băng thông ≥ 10Gb/s - Hỗ trợ độ phân 

giải 3D, 4K*2K, Full HD (1920*1080P), 

HDCP. - Mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 

đến nay 

 

 

39 

Bộ chuyển đổi 

từ USB sang 

HDMI  

Cái 5 

Cáp chuyển đổi USB3.0 to HDMI, hỗ trợ 

chuyển tín hiệu từ cổng USB sang HDMI với 

độ phân giải Full. Đảm bảo chất lượng hình 

ảnh rõ nét, thiết kế bền chắc, dễ dàng kết nối 

và sử dụng. 

 

40 

Thay nguồn 

Tổng camera  

12V -15A 

Cái 4 

Vật tư mới 100% - Bảo hành theo nhà Sản 

xuất - Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, 

vật tư trực tiếp tại Bệnh viện 

 

 

41 Sửa camera Lần 12 

Bảo hành 3 tháng Bao gồm nhân công thay 

thế linh kiện, vật tư trực tiếp tại Bệnh viện 

 

 

42 Dây cáp camera  Mét 500 
Cáp đôi 4 lõi Teasung Kèm nguồn (Có gia 

cường) 

 

43 

Camera IP Full 

Color 2.0MP 

DAHUA 

Cái 10 

 Bao gồm chi phí lắp đặt, bảo hành tại Bệnh 

viện 

 

44 
Phần mềm diệt 

virut BKAV 
Cái 20 Phần mềm diệt virut BKAV 

 

45 

Phần mềm diệt 

virus 

Kaspersky 

Small office 

Security 

(KSOS 1 

Server + 5 PC) 

máy chủ 

Cái 1 
Phần mềm diệt virus Kaspersky Small office 

Security (KSOS 1 Server + 5 PC) máy chủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Phụ lục 3 

DANH MỤ   Ồ VẢI PHỤC VỤ NHÂN VIÊN VÀ BỆN  N ÂN NĂM 2025 

( Kèm theo Thông báo số:860/TM-BVYT ngày  30 /10 / 2024  của BVĐK Yên Thành) 

 

STT 
Danh 

mục 
Quy cách hàng hoá 

 ơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Quần áo 

Bác sỹ 

- Dáng áo: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

+ Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 2 cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau,  Lưng chun bản rộng 3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Trắng 

- Thành phần: vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 130  

2 

Quần áo 

Điều 

dưỡng, 

Hộ sinh 

 

- Dáng áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái; túi áo, tay 

áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

+ Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1.5 cm, 

đính chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm,chỉ bền; 

+ May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau,    Lưng chun bản rộng 3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Trắng 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 266  

3 
Quần áo 

Dược sỹ 

- Dáng áo: Áo blouse cổ hai ve, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

Bộ 30  



phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

+ Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 2 cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng người  (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau, 

Lưng chun bản rộng 3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Trắng 

- Thành phần: vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

4 

Quần áo 

Hành 

chính 

Nam 

- Dáng áo: Sơ mi cổ Đức. 

+ In logo đã được thiết kế sẵn. Logo in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May  theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành ); 

+ Áo dài tay, cổ bẻ cân đối, áo nam có túi trước 

ngực; 

- Quần: Quân âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau, xéc phải may chắc chắn và dễ dàng sử 

dụng; 

+ Đánh bọ tại các vị trí túi áo, túi quần, nách áo, 

đụng quần, phía dưới bắt đầu từ xéc quần; 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

* Áo 

- Tên vải: Bamboo 

- Màu sắc: Trắng 

- Thành phần: được tổng hợp từ bột cellulose chiết 

xuất từ sợi tre cùng với một vài chất phụ gia an 

toàn tạo nên cấu trúc sợi vải bền vững. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

* Quần 

- Tên vải: Vải Tuytsi 

- Màu sắc: Màu đen 

- Thành phần: vải được tạo thành từ sợi Polyester 

và Spandex. 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 18  



5 

Quần áo 

Hành 

chính nữ 

- Dáng áo: Sơ mi cổ Đức 

+ In logo đã được thiết kế sẵn. Logo in ở ngực trái 

của áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1cm, đính 

chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May  theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

+ Áo dài tay, cổ bẻ cân đối. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, xéc phải may chắc 

chắn và dễ dàng sử dụng; 

+ Đánh bọ tại các vị trí túi áo, túi quần, nách áo, 

đụng quần, phía dưới bắt đầu từ xéc quần; 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

* Áo 

- Tên vải: Bamboo 

- Màu sắc: Trắng 

- Thành phần: được tổng hợp từ bột cellulose chiết 

xuất từ sợi tre cùng với một vài chất phụ gia an 

toàn tạo nên cấu trúc sợi vải bền vững. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

* Quần 

- Tên vải: Vải trượt 

- Màu sắc: Màu đen 

- Thành phần: Vải trượt thường được làm từ các 

loại chất liệu như cao su, silicone, PVC hoặc các 

hợp chất có tính chất chống trượt. 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 34  

6 
Quần áo 

Hộ lý 

- Dáng áo: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

+ Logo in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3 cm; 

+ Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1.5 cm, 

đính chắc chắn; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, lưng chun bản 

3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate sil 

- Màu sắc: Màu xanh hoà bình 

- Kiểu dệt Vân Điểm 

- Thành phần: 100% PE 

Bộ 26  



- Khổ vải: 150cm 

- Trọng lượng: 102-123g/m2 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

7 
Quần áo 

KTV 

- Dáng áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

+ Logo  in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3cm; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

+ May theo số đo từng người ( Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau,   Lưng chun bản 3cm 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Trắng 

- Thành phần: vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 32  

8 

Áo 

choàng 

phẫu thuật 

- Quy cách may: Kiểu áo choàng, dài tay, chiều dài 

quá gối 5-10 cm, bo chun tay 6cm, buộc dây phía 

sau, có tà che kín lưng; 

- Hấp sấy nhiệt độ cao không sun, biến dạng, giặt 

sấy không phai màu; 

- Độ thoáng khí tốt 

(có mẫu kèm theo). 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Tiêu chuẩn: Vải xuất khẩu 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Cái 55  

9 
Quần áo 

phòng mổ 

- Dáng áo: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

+ Logo  in ở ngực trái của áo, kích thước cao 3cm; 

+ Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm,chỉ bền; 

+ May theo số đo từng người (Đo trực tiếp tại BV 

Yên Thành); 

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

Lưng chun bản rộng 3cm. 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 1 bộ 1 bao, tên nhân viên 

được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 40  



10 

Quần áo 

bệnh nhân 

người lớn 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

3 túi. 

- In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 

3 cm; 

+ In tên khoa dưới logo bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: S, M, L, XL, XXL 

- Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số 

size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu biển 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 100  

11 

Quần áo 

bệnh nhân 

0-5 tuổi 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

3 túi. 

- In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: 

In tên khoa dưới logo bệnh viện. 

+ Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 

3 cm; 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: 1, 2, 3, 4, 5 

- Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số 

size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc:màu biển 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 10  

12 

Quần áo 

bệnh nhân 

6-9 tuổi 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

3 túi. 

- In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 

3 cm; 

+ In tên khoa dưới logo bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính 

Bộ 10  



chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm, chỉ bền; 

- May  theo các size: 6, 7, 8, 9, 10 

- Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau; 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số 

size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu biển 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

13 

Quần áo 

bệnh nhân 

10-15 tuổi 

- Dáng áo, Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 

3 túi. 

- In logo bệnh viện đã được thiết kế sẵn: 

+ Logo trước in ở ngực trái của áo, kích thước cao 

3 cm; 

+ In Tên khoa dưới logo bệnh viện. 

- Cúc màu trắng, nhựa tốt, đường kính 1 cm, đính 

chắc chắn; 

- Đường chỉ may thẳng, đều, chắc chắn, mật độ 

dày 5 mũi/cm,  chỉ bền; 

- May  theo các size: 10, 11, 12, 13, 14 

- Quần: Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi phía 

sau; 

- Quy cách đóng gói: Quần áo được xếp thẳng, 

ngay ngắn, bỏ vào một túi nilong, có miếng dán 

dính, đảm bảo mỹ thuật, 10 bộ cùng size/ xếp, số 

size quần áo được ghi rõ trên túi nilong và bao bì. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu biển 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 30  

14 

Ga chun 

trải 

giường 

bệnh nhân 

KT:  0,8 

m * 2 m 

- Kích thước: 0,8m * 2 m 

- Kiểu cách may: May có chun ôm xung quanh 4 

mép ga. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và 

không được có chỉ thừa (có mẫu kèm theo). 

- Chất liệu: Vải kate sil  (Polyester 70 -80% và 

Cotton) không nhăn, không co rút   

- Màu sắc: Trắng 

Cái 25  

15 

Ga chun 

trải 

giường 

bệnh nhân 

KT:  0,8 

m * 2 m 

- Kích thước: 0,8m * 2 m 

- Kiểu cách may: May có chun ôm xung quanh 4 

mép ga. Chỉ may chắc chắn, không được sùi và 

không được có chỉ thừa.  

- Tên vải: Kate ford, 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Cái 25  

16 Săng có lỗ - Kích thước: 1,2*1,1m. Cái 50  



KT: 1,2 m 

* 1,1 m 

- Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may 

chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ 

thừa (có mẫu kèm theo). 

- Tên vải: Kate ford, 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Tiêu chuẩn: Vải xuất khẩu 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

17 

Săng KT: 

1,7 m * 

1,9 m 

- Kích thước: 1,7*1,9m 

- Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may 

chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ 

thừa. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Cái 100  

18 

Săng KT: 

1,4 m * 

1,6 m 

- Kích thước: 1,4*1,6m 

- Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may 

chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ 

thừa. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4  

19 

Săng KT: 

1 m * 1,5 

m 

- Kích thước: 1,0*1,5m 

- Kiểu cách may: May xung quanh 4 mép. Chỉ may 

chắc chắn, không được sùi và không được có chỉ 

thừa. 

- Tên vải: Kate ford 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Thành phần: Vải 65% Polyester & 35% Tencel 

- Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam 

Cái 50  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

DANH MỤC ẤN PHẨM NĂM 2025 
( Kèm theo Thư mời chào giá số: 860/TM-BVYT ngày 30/102024 .của BVĐK Yên Thành) 

 

STT  ên tài sản, hàng hóa Quy cách hàng hóa 
 ơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Bìa bệnh án 

- Bìa: Giấy Duplex 250, kích thước (32x46)cm, 

in dọc 1 mặt, 1 màu.- Gáy: Giấy Bãi Bằng 

65gsm, kích thước (4x29)cm, gồm 15 gáy không 

in nội dung.- Đóng ghim giữa (Bìa + Gáy) thành 

bộ. 

Bộ 35,000 

2 Phong bì KT:  25*34 
Giấy OP 100gsm,  có keo dính 2 mặt ở nắp đậy , 

in 1 mặt, 1 màu 
Cái 500 

3 Phong bì KT: 16*23 cm 
Giấy OP 100gsm, có keo dính 2 mặt ở nắp đậy , 

in 1 mặt, 1 màu 
Cái 500 

4 
Phong bì KT:  12 * 22 

cm 

Giấy OP 100gsm,  có keo dính 2 mặt ở nắp đậy , 

in 1 mặt, 1 màu 
Cái 2,000 

5 Bao đựng Phim Xquang 
Giấy Bãi Bằng 100gsm, kích thước 26 x 32 nền 

màu trắng, in 1 mặt, 2 màu (xanh + đỏ). 
Cái 50,000 

6 
Bao đựng phim chụp 

cắt lớp vi tính  

Giấy Duplex 200gsm, kích thước 38 x 49 cm, 

nền màu trắng, in 2 mặt, 2 màu (xanh + đỏ). 
Cái 5,000 

7 Sổ khám bệnh (nhỏ) 

- Ruột: Giấy A5 Bãi Bằng 65gsm, in dọc 2 mặt, 

tờ đầu in 4 màu, các tờ sau 1 màu. - Bìa: Giấy 

A5 Couche 150gsm, in 4 màu, 2 mặt. - Đóng 28 

trang/quyển. 

Quyển 50,000 

8 
Sổ lĩnh thuốc hướng 

thần tiền chất 

- Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 1 

mặt, 1 màu. Có bấm xé ở giữa, đóng 100 

tờ/quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng 160gsm, 

kích thước A4, in ngang, in 1 mặt. 

Quyển 20 

9 
Sổ lĩnh thuốc Gây 

nghiện 

- Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 1 

mặt, 1 màu. Có bấm xé ở gáy. Đóng 100 tờ/ 

quyển. – Bìa: Giấy A4 T&T định lượng 160 

gms, in ngang 1 mặt. 

Quyển 10 

10 Sổ lĩnh thuốc thường 

- Ruột: giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc 1 mặt, 1 

màu. Có bấm xé ở gáy. Đóng 100 tờ/quyển. - 

Bìa: Giấy A4T&T định lượng 160 gsm, kích 

thước A4, in dọc 1 mặt. 

Quyển 16 

11 
Sổ TD công tác sắc 

thuốc 

- Ruột: giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 2 

mặt, 1 màu. Đóng 100 tờ/ quyển. - Bìa: Giấy 

T&T định lượng 160gsm, kích thước A4, in 1 

mặt. 

Quyển 5 

12 Đơn thuốc ''N'' 

- Ruột: Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm , in ngang 1  

mặt, 1 màu. Gồm có 3 liên, bấm xé ở giữa, Đóng 

100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng  

160gsm, kích thước A3, in  ngang 1 mặt, 1 màu. 

Quyển 5 

13 Đơn thuốc H 

- Ruột: Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm , in ngang 1  

mặt, 1 màu. Gồm có 3 liên, bấm xé ở giữa, Đóng 

100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy T&T định lượng  

160gsm, kích thước A3, in  ngang 1 mặt, 1 màu. 

Quyển 5 



14 Lệnh điều xe 

- Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang 2 

mặt, 1 màu. Gồm có 2 liên, bấm xé ở giữa. Đóng 

100 tờ/quyển. - Bìa: Giấy A4 Duplex định lượng 

250gsm, in ngang 1 mặt, 1 màu. 

Quyển 10 

15 Sổ xin xe cứu thương 

Ruột: Giấy A4 Bãi Bằng 70gsm, in ngang, in 1 

mặt, 1 màu. Gồm có 2 liên, bấm xé ở  giữa. 

Đóng 100 tờ/quyển. 

Quyển 15 

17 
Phiếu công khai 

DVKCB (2 tờ/bộ) 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang, in 2 mặt, 1 

màu 
Tờ 54,000 

18 Phiếu gây mê hồi sức 
Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 2,500 

19 
Bảng kiểm an toàn phẫu 

thuật 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 2,500 

20 
Bảng kiểm trước phẫu 

thuật 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 2,500 

21 Phiếu chăm sóc cấp 2 
Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 2 mặt, 1 

màu 
Tờ 60,000 

22 Phiếu chăm sóc cấp 1 
Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 2 mặt, 1 

màu 
Tờ 3,000 

23 
Phiếu theo dõi truyền 

dịch 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 20,000 

24 
Giấy cam kết phẫu 

thuật- thủ thuật 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 2 mặt, 1 

màu 
Tờ 5,000 

25 

Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng >18 

tuổi 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 20,000 

26 

Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng dành 

cho trẻ em 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 10,000 

27 

Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng dành 

cho phụ nữ mang thai 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 2,000 

28 
Bảng theo dõi sử dụng 

giường bệnh 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in ngang, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 30,000 

29 Giấy khám sức khỏe 
Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm, in số seri , in ngang, 

in 2 mặt, 1 màu 
Tờ 7,000 

30 
Giấy khám sức khỏe lái 

xe 

Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm, in số seri , in ngang, 

in 2 mặt, 1 màu 
Tờ 6,000 

31 
Giấy khám sức khỏe trẻ 

em 

Giấy A3 Bãi Bằng 65gsm, in số seri , in ngang, 

in 2 mặt, 1 màu 
Tờ 300 

32 Biểu đồ chuyển dạ 
Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu. 
Tờ 2,000 

33 
Giấy cam kết điều trị 

nội trú 

Giấy A4 Bãi Bằng 65gsm, in dọc, in 1 mặt, 1 

màu 
Tờ 30,000 

   ổng cộng: 33 khoản       

 

 
 

 

 

 



Phụ lục 5 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ VĂN P ÒN  NĂM 2025 

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860  /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK  Yên Thành) 

 

Stt 
Tên hàng 

hóa 
 ặc tính và thông số kĩ thuật 

 ơn 

vị 
Số lượng 

1 Ghế gấp  

 - Kiểu ghế gấp gọn khi không sử dụng 

Cái 29 
 - Chất liệu: Khung sắt ống tròn phi 22, sơn tĩnh điện 

 - Lưng tựa và chỗ ngồi được lót đệm mút và bọc da 

 - Kích thước: Rộng (440) x Dài (490)x Cao (760) (mm) 

2 Bàn vi tính 

 - Kiểu bàn chữ nhật sử dụng ván gỗ MDF phủ melamine 

cao cấp 

Cái 9  - Cấu tạo: Mặt bàn có lỗ đi dây, 1 khoang CPU, 1 ngăn 

kéo bàn phím 

 - Kích thước: Rộng (600)x Dài (1200)x Cao (750) (mm) 

3 Tủ 8 ngăn 

 - Kiểu tủ có 8 ngăn độc lập, mỗi ngăn đều có khóa và tay 

nắm cửa 
Cái 1  - Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện 

 - Kích thước: Rộng (450)x Dài (765)x Cao (1830) (mm) 

4 

Tủ đựng 

hồ sơ, tài 

liệu 2 

khoang 

 - Cấu tạo: Tủ gồm có 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di 

động, khung cánh kính lùa có khóa.Khoang dưới có 2 

cánh sắt mở, có khóa 
Cái 4 

 - Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện 

 - Kích thước: Rộng (450)x Dài (1000)x Cao (1830) (mm) 

5 

Tủ đựng 

hồ sơ, tài 

liệu  3 

khoang 

 - Tủ gồm 3 khoang cánh kính kết hợp 3 khoang cánh mở 

bên dưới, đều có khóa; Bên trong mỗi khoang cánh kính  

có 2 đợt di động 
Cái 3 

 - Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện 

 - Kích thước: Rộng (450)x Dài (1367)x Cao (1830) (mm) 

6 

Giá để hồ 

sơ, tài liệu 

5 tầng 

 - Cấu tạo: Giá gồm 2 khoang, mỗi khoang có 5 tầng 

Cái 2  - Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện 

 - Kích thước: Rộng (450)x Dài (1960)x Cao (1875) (mm) 

7 

Tủ đựng 

quần áo 2 

khoang 

 - Tủ bao gồm 2 khoang, mỗi khoang có 2 đợt di động và 

có một suốt để treo quần áo. Mỗi khoang đều có tay nắm 

và khóa độc lập. 
Cái 3 

 - Chất liệu: Thép, được sơn tĩnh điện 

 -  Kích thước: Dài (1000)x Rộng (500)x Cao (1830) 

(mm) 

8 
Máy hút 

ẩm 

 - Điện áp, công suất: 220V-50Hz, 200W 

Cái 11 
 - Diện tích phòng sử dụng phù hợp: 10-40 m2 

 - Công suất hút ẩm đạt 12l/ ngày; dung tích bình chứa 4 

lít 



 - Sử dụng ga R134a, độ ồn dưới 40dB 

 - Lưu lượng gió: 110m3/h 

 - Cấu tạo: Vỏ bọc nhựa abs cao cấp, chân máy có bánh 

xe, mặt trên có bảng điều khiển điện tử 

9 Đèn sưởi 

 - Điện áp sử dụng, công suất: 220V - 50Hz, 300W-

600W-900W 

Cái 8 

 - Cấu tạo: Bao gồm 3 bóng halogen, Khung thép không 

rỉ, nhựa chống cháy Polycarbonate 

 - An toàn: Có lưới inox mặt trước chống bỏng, công tắc 

tự ngắt khi nghiêng hoặc đổ 

 - Điều khiển: Núm vặn cơ, 3 chế độ 

10 
Bình nóng 

lạnh 20L 

 - Điện áp sử dụng, công suất tối đa: 220V - 50Hz, 2500W 

Cái 6 

 - Kiểu bình hình chữ nhật, có van xả cặn dưới đáy bình 

 - Cấu tạo: Vỏ bọc nhựa chống cháy, ruột bằng inox, có 

hiển thị nhiệt độ 

 - Điều khiển, tính an toàn: Núm vặn cơ, có rơle bảo vệ 

chống giật 

11 
Bộ gật gù 

nóng lạnh 

 - Chất liệu: Sản phẩm đồng đúc nguyên khối, phủ lớp sơn 

tĩnh điện chống oxi hóa 

Cái 6  - Các gioăng cao su chịu nhiệt độ cao 140oC, bộ trộn 

nước đều và tiết kiệm 

 - Có vòi sen tắm đi kèm 

12 

Máy may 

công 

nghiệp 

 - Điện áp sử dụng, công suất: 220V-50Hz, 400W 

Cái 1 

 - Kiểu máy điện tử sử dụng 1 kim, có nhiều chức năng 

may vá, không kén vải 

 - Sử dụng động cơ Servo, tốc độ may tối đa 5000 

mũi/phút; tốc độ cắt chỉ 300 vòng/phút 

 - Chiều dài mũi may tối đa: 4mm, nhấc chân vịt bằng tay: 

5mm/ bằng đầu gối: 13mm 

13 
Rương tôn 

đựng hồ sơ 

 - Chất liệu: Khung thép, bọc tôn độ dày 4 zem 

Cái 5  - Cấu tạo: Hình chữ nhật, mặt trước có khuy để khóa, góc 

cạnh gia công cẩn thận 

 - Kích thước: Dài (700)x Rộng (500)x Cao (400) (mm) 

14 
Máy bắn 

vít 

 - Điện áp sử dụng: 12V - 18V, động cơ không chổi than 

Cái 1  - Cấu tạo: Máy sử dụng pin sạc, phụ kiện kèm theo máy 

hộp đựng bao gồm 1 sạc pin, 2 cục pin 5Ah, có núm điều 

chỉnh tốc độ, đảo chiều, có đèn Led soi điểm làm việc 



 - Tốc độ không tải 1500v/p; Mo ment xoắn: 157Nm; kích 

thước mũi khoan tối đa 10mm 

 - Trọng lượng: Khoảng 1,2 kg 

15 
Máy siết 

bu lông 

 - Điện áp sử dụng: 12V - 18V, động cơ không chổi than 

Cái 1 

 - Cấu tạo: Máy sử dụng pin sạc, phụ kiện kèm theo máy 

hộp đựng bao gồm 1 sạc pin, 2 cục pin 5Ah, có núm điều 

chỉnh tốc độ, đảo chiều, có đèn Led soi điểm làm việc 

 - Tốc độ không tải 2850v/p; Mo ment xoắn: 168Nm; 

động lực siết lên đến 3600 IPM 

 - Trọng lượng: Khoảng 1,2 kg 

16 Thang gấp 

 - Kiểu thang gấp 4 khúc, gấp chữ A tối đa: 2,3m, gấp chữ 

I tối đa: 4,7m 

Cái 1 

 - Chất liệu: Hợp kim nhôm và nhựa ABS dai, chịu mài 

mon 

 - Khoảng cách các bậc: 28cm, độ rộng mở chữ A: 150cm, 

sử dụng chân phụ dài khoảng 60cm 

 - Trọng lượng: Khoảng 15 kg 

17 Giường gỗ 

 - Chất liệu: Khung làm bằng gỗ dỗi, thang và ran giường 

làm bằng gỗ xoan đào hoặc gỗ keo Cái 3 

 - Kích thước: Rộng: 1,2 mét x Dài: 2 mét 

18 
Tủ lạnh 

mini 

 - Điện áp sử dụng: 220V-50Hz 

Cái 1 

 - Dung tích sử dụng: 70lít, có ngăn đá và ngăn mát, ngăn 

đá có tấm ngăn 

 - Sử dụng ga làm lạch: R600a 

 - Công nghệ kháng khuẩn khử mùi: Sliver Nano kháng 

khuẩn, khử mùi 

 ổng cộng: 18 khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 6 

DANH MỤC VẬ   Ư  Ồ   ỆN NĂM 2025 

( Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

 

Stt 

Tên 

hàng 

hóa 

 ặc tính và thông số kĩ thuật  ơn vị Số lượng 

1 

Bóng 

đèn Led 

15W 

- Điện áp và công suất: 220V-15W 

Cái 95 - Phù hợp đui điện xoáy E27 

- Hình dạng: Tròn, tản nhiệt nhôm 

2 

Bóng 

đèn Led 

20W 

- Điện áp và công suất: 220V-20W 

Cái 95 - Phù hợp đui điện xoáy E27 

- Hình dạng: Tròn, tản nhiệt nhôm 

3 

Bóng 

đèn Led 

30W 

- Điện áp và công suất: 220V-30W 

Cái 105 - Phù hợp đui điện xoáy E27 

- Hình dạng: Trụ, tản nhiệt nhôm 

4 

Bóng 

đèn Led 

40W 

- Công suất: 40W 

Cái 40 - Điện áp sử dụng: 220V-240V 

- Hình dạng: bán nguyệt, dài 1.2 mét 

5 
Đui điện 

xoáy 

- Điện áp sử dụng: 220V-240V 

Cái 50 - Kiểu đầu đèn: Xoáy, E27 (27mm) 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy, đồng nguyên chất 

6 
Phích 

cắm 

- Điện áp và dòng điện: 220V-10A 

Cái 40 
- Kiểu chân cắm: Tròn 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy, đồng nguyên chất 

7 
Ổ cắm 

điện 

- Điện áp và dòng điện: 220V-10A 

Cái 40 - Công suất: 2200W 

- Số cửa cắm: 3 cửa , 1 cửa đa năng 

8 

Ổ cắm 

điện đa 

năng 

- Điện áp và dòng điện: 220V-10A 

Cái 15 - Công suất: 3000W 

- Số cửa cắm: 6 cửa , 3 cửa đa năng 

9 
Tụ quạt 

trần 

- Điện áp: 220V-50 Hz 
Cái 150 

- Điện dung: 2.2uF 

10 
Hộp số 

quạt trần 

- Điện áp: 220V-50 Hz 

Cái 20 - Loại điều khiển: Cơ xoay số 

- Cấp số: 5 cấp số 

11 

Băng 

dính 

điện 

- Quy cách: Rộng 18mm, Dài 20 Yard 

Cái 20 
- Đặc tính: Độ bám dính cao, không nhăn, ở nhiệt 

độ cao, cách điện tốt 



- Độ kéo dãn: 200% 

12 
Hạt công 

tắc  

- Điện áp và dòng điện: 220V-10A 

Cái 40 - Kiểu: Hạt mặt tròn 

- Chất liệu: Nhựa chống cháy Polycarbonate 

13 

 Dây 

điện 

2x0.75 

- Loại dây: Dây đôi 2 lõi 

Mét 300 
- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng 

- Tiết diện: 2x0.75 mm2 

14 

 Dây 

điện 

2x1.5 

- Loại dây: Dây đôi 2 lõi 

Mét 350 - Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng 

- Tiết diện: 2x1.5 mm2 

15 

 Dây 

điện 

2x2.5 

- Loại dây: Dây đôi 2 lõi 

Mét 350 - Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng 

- Tiết diện: 2x2.5 mm2 

16 

 Dây 

điện 

2x4.0 

- Loại dây: Dây đôi 2 lõi 

Mét 200 
- Chất liệu: Vỏ bọc nhựa, ruột đồng 

- Tiết diện: 2x4.0 mm2 

17 
Attomat 

2P, 20A 

- Điện áp định mức: 220V/430V 

Cái 30 
- Dòng điện định mức: 20A 

- Dòng cắt ngắn mạch: 1.5kA 

- Loại: MCCB 

18 
Attomat 

2P, 40A 

- Điện áp định mức: 220V/430V 

Cái 15 
- Dòng điện định mức: 20A 

- Dòng cắt ngắn mạch: 6kA 

- Loại : MCB 

19 
Mặt 2 ổ 

cắm 

- Điện áp và dòng điện: 220V-16A 

Cái 40 
- Kiểu: Mặt hai ổ cắm 3 chấu 

- Chất liệu: Vỏ nhựa  Polycarbonate chống cháy, 

điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất 

20 
Mặt 3 ổ 

cắm 

- Điện áp và dòng điện: 220V-16A 

Cái 30 

- Kiểu: Mặt 3 ổ cắm 

- Chất liệu: Vỏ nhựa  Polycarbonate chống cháy, 

điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất 

21 

Mặt 2 ổ 

cắm + 1 

công tắc 

- Điện áp và dòng điện: 220V-16A 
Cái 30 

- Kiểu: Mặt 1 lỗ, 2 ổ cắm gắn liền mặt 



- Chất liệu: Vỏ nhựa  Polycarbonate chống cháy, 

điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất 

22 

Mặt 2 ổ 

cắm + 2 

công tắc 

- Điện áp và dòng điện: 220V-16A 

Cái 40 

- Kiểu: Mặt 2 lỗ, 2 ổ cắm gắn liền mặt 

- Chất liệu: Vỏ nhựa  Polycarbonate chống cháy, 

điểm tiếp xúc bằng đồng nguyên chất 

23 
Quạt đảo 

trần 

- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz 

Cái 8 
- Công suất: 47W 

- Đường kính cánh: 39 cm; 3 cánh màu trắng 

- Số cấp tốc độ: 3 cấp 

24 
Quạt 

trần 

- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz 

Cái 10 

- Công suất: 77W 

- Đường kính sải cánh: 1400 mm; 3 cánh màu  

xanh 

- Số cấp tốc độ: 5 cấp 

25 

Quạt 

treo 

tường 

- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz 

Cái 10 

- Công suất: 47W 

- Đường kính sải cánh: 40 cm; 

- Số cấp tốc độ: 3 cấp 

- Kiểu điều khiển: Cơ giật dây (chuyển hướng+tốc 

độ) 

26 Quạt cây 

- Điện áp sử dụng: 220V- 50 Hz 

Cái 5 

- Công suất: 65W 

- Đường kính sải cánh: 40 cm; 

- Số cấp tốc độ: 3 cấp 

 

 ổng cộng : 26 khoản 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 7 

DANH MỤC VẬ   Ư  Ồ NƯỚ  NĂM 2025 

( Kèm theo Thư mời chào giá số:  860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành) 

 

Stt Tên hàng hóa  ặc tính và thông số kĩ thuật 
 ơn 

vị  
Số lượng 

1 
Ống nước nhựa phi 

21 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Mét 100 
 - Áp suất: 16 bar 

 - Đường kính ngoài: 21 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm (C2) 

2 
Ống nước nhựa phi 

27 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Mét 100 
 - Áp suất: 16 bar 

 - Đường kính ngoài: 27 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm (C2) 

3 
Ống nước nhựa phi 

34 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Mét 80 
 - Áp suất: 16 bar 

 - Đường kính ngoài: 34 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm (C2) 

4 
Ống nước nhựa phi 

60 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Mét 50 
 - Áp suất: 16 bar 

 - Đường kính ngoài: 60 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm (C2) 

5 
Ống nước nhựa phi 

90 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Mét 50 

 - Áp suất: 16 bar 

 - Đường kính ngoài: 90 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm (C2) 

6 
Ren trong đồng phi 

21 

 - Chất liệu: nhựa PVC, ren trong đồng 

thau  
Cái 50 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Đường kính ngoài: 21 mm 

7 Nối góc 90 độ phi 21 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 50 
 - Đường kính ngoài: 21 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 20mm 

8 Nối góc 90 độ phi 27 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 50  - Đường kính ngoài: 27 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 



 - Chiều dài điểm nối: 25mm 

9 Nối góc 90 độ phi 60 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 30 

 - Đường kính ngoài: 60 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 36 mm 

10 Nối góc 90 độ phi 90 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 30 
 - Đường kính ngoài: 90 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 51 mm 

11 Nối chữ T phi 21 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 50 
 - Đường kính ngoài: 21 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 20mm 

12 Nối chữ T phi 27 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 50 
 - Đường kính ngoài: 27 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 25mm 

13 Nối chữ T phi 60 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 30 
 - Đường kính ngoài: 60 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 36 mm 

14 Nối chữ T phi 90 

 - Chất liệu: nhựa PVC 

Cái 30 

 - Đường kính ngoài: 90 mm 

 - Chiều dày: 2.0 mm, áp suất: 16 bar 

 - Chiều dài điểm nối: 51 mm 

15 Khóa nước phi 21  

 - Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp 

Cái 50 
 - Đường kính ống nối: 21 mm, áp suất: 10 

bar 

 - Đóng mở dễ, chịu mài mòn 

16 Khóa nước phi 27  

 - Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp 

Cái 50 
 - Đường kính ống nối : 27 mm, áp suất: 10 

bar 

 - Đóng mở dễ, chịu mài mòn 

17 Khóa nước phi 34  
 - Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp 

Cái 50  - Đường kính ống nối: 34 mm, áp suất: 10 

bar 



 - Đóng mở dễ, chịu mài mòn 

18 Khóa nước phi 60  

 - Kiểu khóa nhựa PVC cao cấp 

Cái 50 
 - Đường kính ống nối: 60 mm, áp suất: 10 

bar 

 - Đóng mở dễ, chịu mài mòn 

19 
Keo dán ống PVC 

50g 

 - Dùng để dán nhựa PVC, dạng tuýp khối 

lượng 50g Tuýp 15 

 - Đặc tính: Keo dạng lỏng, độ kết dính cao 

20 Phao cơ chân cong  

 - Chất liệu: Bằng inox 304, quả bóng bằng 

nhựa PVC,  
Cái 20  - Dùng để ngắt nước, dạng chân cong, phù 

hợp ống nước có đường kính ren trong 

21mm 

21 Lõi lọc số 1 

 - Dùng loại bỏ tạp chất thô, bùn đất, kim 

loại nặng  

Cái 50 

 - Cấu tạo từ những sợi PP có khe lọc 5 

micron 

 - Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 

45oC 

 - Kích thước: Rộng: 62.5mm x Cao: 

252mm 

 - Công suất lọc: 18.000 lít 

22 Lõi lọc số 2 

 - Dùng hấp thụ chất chất nhờn, mùi và hữu 

cơ hòa tan  

Cái 20 

 - Cấu tạo: Vỏ nhựa, bên trong chứa than 

hoạt tính gáo dừa 

 - Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 

45oC 

 - Kích thước: Rộng: 62.5mm x Cao: 

252mm 

 - Công suất lọc: 27.000 lít 

23 Lõi lọc số 3 

 - Dùng loại bỏ chất bẩn có kích thước 1 

micron 

Cái 20 

 - Cấu tạo từ những sợi PP có khe lọc 1 

micron 

 - Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 

45oC 

 - Kích thước: Rộng: 62.5mm x Cao: 

252mm 

 - Công suất lọc: 800 - 18.000 lít 

24 Lõi lọc số 1, 20 inch 

 - Dùng loại bỏ tạp chất thô, bùn đất, kim 

loại nặng  

Cái 15 
 - Cấu tạo từ những sợi PP có khe lọc 5 

micron 

 - Áp suất nước tối đa 10 bar, nhiệt độ tối 

đa 45oC 



 - Kích thước: Rộng: 60mm x Cao: 508mm 

 - Công suất lọc: 800 - 18.000 lít 

25 Lõi lọc số 4 

 - Dùng loại bỏ tất cả siêu vi khuẩn, kim 

loại nặng dưới 0.0001 micron, nước uống 

trực tiếp 

Cái 20 

 - Cấu tạo: Dải quấn màng RO liên tiếp, 

thẩm thấu ngược 

 - Áp suất nước tối đa 5 bar, nhiệt độ tối đa 

45oC 

 - Kích thước: Rộng: 55mm x Cao: 300mm 

 - Công suất lọc: 90.000 lít 

26 Bộ xi phông bồn cầu 

 - Chất liệu nhựa ABS cao cấp, goăng đóng 

cao su silicon bền,  

Cái 30  - Điều chỉnh áp lực nước, tiết kiệm nước 

 - Sản phẩm bao gồm: Phao cấp nước, bộ 

nhấn xả 2 nút, dây cấp và đinh ốc két nước 

27 
Bộ xi phông chậu rửa 

tay 

 - Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, đầu inox 

Cái 20 
 - Cấu tạo: Nắp xả lật inox, thân nhựa abs, 

có phễu chống mùi ngăn rác to 

28 
 Ống nước nhựa 

HDPE phi 63 

 - Chất liệu : Nhựa HDPE 

Mét 50 
 - Đường kính ngoài: 63mm 

 - Áp suất nước tối đa: 10bar 

 - Chiều dày: 3.8mm 

29 
Nối thẳng ống nước 

HDPE phi 63 

 - Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền 

cao, chịu va đập, chống ăn mòn 

Cái 20 

 - Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao 

su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: 180 độ 

 - Áp lực nước tối đa: 16 bar 

 - Kích thước: đường kính trong: 63mm, 

đường kính ngoài: 118mm, dài: 220mm 

30 
Nối góc 90 độ HDPE 

phi 63 

 - Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền 

cao, chịu va đập, chống ăn mòn 

Cái 20 

 - Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao 

su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: 90 độ 

 - Áp lực nước tối đa: 16 bar 

 - Kích thước: đường kính trong: 63mm, 

đường kính ngoài: 118mm 



31 
Nối góc 120 độ 

HDPE phi 63 

 - Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền 

cao, chịu va đập, chống ăn mòn 

Cái 20 

 - Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao 

su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: 120 độ 

 - Áp lực nước tối đa: 16 bar 

 - Kích thước: đường kính trong: 63mm, 

đường kính ngoài: 118mm 

32 
Nối chữ T độ HDPE 

phi 63 

 - Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền 

cao, chịu va đập, chống ăn mòn 

Cái 20 

 - Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao 

su, kẹp ống răng cưa, Góc nối: dạng chữ T 

 - Áp lực nước tối đa: 16 bar 

 - Kích thước: đường kính trong: 63mm, 

đường kính ngoài: 118mm, dài: 292mm 

33 
Khóa nước nhựa 

HDPE phi 63 

 - Chất liệu : Nhựa HDPE cao cấp, độ bền 

cao, chịu va đập, chống ăn mòn 

Cái 5 

 - Cấu tạo: Hai đầu ren xoắn, gioăng cao 

su, kẹp ống răng cưa, tay khóa  

 - Áp lực nước tối đa: 16 bar 

 - Kích thước: đường kính trong: 63mm, 

đường kính ngoài: 118mm 

 ổng cộng: 33 khoản 



Phụ lục 8 

DANH MỤC GIẤY IN CÁC LOẠ   NĂM 2025 

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành) 

STT  Tên dịch vụ, hàng hóa, thông số kỷ thuật  ơn vị 

tính  

Số lượng  

1 Giấy in A4 

 

- Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm) 

- Định lượng: 80gms 

- Số lượng: 500 tờ  

- Màu sắc: Màu trắng   

- Đơn vị tính:Ream 

-Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương  

- Quy cách đóng gói:500 tờ/ream/5 ream/thùng  

-Trọng lượng: 2,49 kg/ream, 12,45kg/thùng  

* Yêu cầu: 

-Hàng mới:100% còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024 

Ream 2.056 

2 Giấy in A5 

 

- Kích thước: Khổ A5 (210 mmx 148 mm) 

- Định lượng: 80gms 

- Số lượng :500 tờ  

- Màu sắc: Màu trắng  

- Đơn vị tính:Ream 

-Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương  

- Quy cách đóng gói:500 tờ/ream/10 ream/thùng  

-Trọng lượng:1,25 kg/ream; 12,5kg/thùng  

* Yêu cầu: 

-Hàng mới 100%  còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024 

Ream 2.095 

3 
Giấy in A5 màu 

xanh 

 

- Kích thước: Khổ A5 (210mm x 148 mm) 

- Định lượng:80gms 

- Số lượng 500 tờ  

- Màu sắc: Màu xanh   

Ream 2 



- Đơn vị tính:Ream 

-Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương  

- Quy cách đóng gói:500 tờ/ream/10 ream/thùng  

-Trọng lượng:1,234 kg/ream. 12,34 kg/thùng  

* Yêu cầu: 

-Hàng mới 100%  còn nguyên vẹn  còn nguyên bao bì sản 

xuất quý IV/2024 

4 
Giấy in  A4 màu 

xanh 

 

- Kích thước:Khổ A4 (210 mm x 297mm) 

- Định lượng: 80gms 

- Số lượng: 500 tờ  

- Màu sắc: Màu xanh   

- Đơn vị tính: Ream 

-Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương  

- Quy cách đóng gói:500 tờ/ream/5 ream/thùng  

-Trọng lượng:2,45 kg/ream; 12,45kg/thùng  

* Yêu cầu: 

-Hàng mới 100% còn nguyên bao bì, sản xuất trong quý 

IV/2024 

Ream 37 

5 
Giấy bìa màu xanh 

A4 

 

- Kích thước:Khổ A4 (210 mm x 297mm) 

- Định lượng:160 gms 

- Số lượng: 100 tờ 

-Màu sắc: Màu xanh  

- Đơn vị tính: Xấp  

-Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương 

- Quy cách đóng gói:100 tờ/xấp  

 * Yêu cầu: 

- Hàng mới 100%  còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024 

Xấp 7 

6 
Giấy bìa màu vàng  

A4 

 

- Kích thước:Khổ A4 (210 mm x 297mm) 

- Định lượng:180gms 

- Số lượng: 100 tờ 

Xấp 1 



-Màu sắc: Màu vàng   

- Đơn vị tính: Xấp  

-Xuất xứ: Indonesia; hoặc tương đương 

- Quy cách đóng gói:100 tờ/xấp  

* Yêu cầu: 

-Hàng mới 100% còn nguyên bao bì, sản xuất trong quý 

IV/2024 

- 

 

7 
 Giấy in ảnh 1 mặt 

bóng  khổ A4 

 - Kích thước: Khổ A4 (210 mm x 297mm) 

-Chất liệu: Giấy bóng   

- Định lượng:135gsm 

- Quy cách đóng gói:100 tờ/tập   

* Yêu cầu: 

-Hàng mới 100%  còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024 

 

Tập  310 

8 Giấy A3 

-Kích thước: Khổ A3 (420mm x 297 mm) 

-Màu sắc: Màu trắng  

- Quy cách đóng gói:500 tờ/ram; 5 ram/thùng  

- Định lượng: 80gms  

* Yêu cầu: 

-Hàng mới 100%  còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024  

Ream 10 

9 Giấy in nhiệt 

 

- Loại giấy:Giấy nhiệt 

 - Khổ giấy: 80 mm. 

- Đường kính cuộn: 45 mm 

- Giấy dày: 68 gsm 

- Chiều dài xấp xỉ của giấy:15-17 mét. 

- Đường kính lõi: 19 mm 

- Kích thước lõi nhựa: 17 x 19mm 

- Đóng gói mỗi thùng :100 cuộn 

Hàng mới 100%  còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024 

Cuộn 250 



10 Tem chia liều dùng 

-Cở tem: 80*80(mm) 

- Đường kính ngoài: 65mm (+ -2mm) 

- Đường kính lõi: 36/36mm (trong/ngoài) 

- Chất liệu giấy decal Fasson, UPM 

- Khổ giấy: 84mm chiều cao cuộn giấy  

- Chiều dài: 30m  

- Số lượng tem: 360 tem/cuộn  

Hàng mới 100%  còn nguyên bao bì sản xuất trong quý 

IV/2024 

Cuộn  60 

11 Giấy in mã Code 
 

  -Loại 2 tem kích thước: 35x 22mm 
Cuộn 200 

12 Mực in mã Code 
 

-Kích thước:110mm x 300m  
Cuộn  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 9:  

XÀ PHÒNG, NƯỚC RỬA  AY, NƯỚC LAU S N NĂM 2025 

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành) 

 

TT Tên dịch vụ, hàng hóa, thông số kỷ thuật  ơn vị Số lượng 

1 

Xà phòng giặt quần áo, đồ vải (dạng bột) 

-Thành phần: Sodium Linear Alkybenzene Sulphonate, Sodium 

Tripoly Phosphate, Sodium Silicate, Sodium Carbonate, Sodium 

Carboxy Methyl Cellulose, Zeolite, Sodium Sulphate, Disodium 

Distyrylbiphenyl Disulfonate, Colour Speckle, Chất thơm.... 

-Xà phòng dạng bột dùng để giặt quần áo, đồ vải: 0% chất tẩy, an 

toàn cho da tay, công thức phân hủy sinh học đến 90%, thân thiện 

môi trường 

-Công dụng: Tẩy sạch mọi vết bẩn giúp quần áo, đồ vải luôn sạch và 

bền màu 

-Sử dụng cho: giặt tay, giặt máy 

-Quy cách: ≥ 5,5kg/ túi 

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương 

Kg 

 

803 

 

2 

    Xà phòng rửa tay dạng nước 

- Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 

Glycerin, Cocamide Mea, Glycol Distearate, Fragrance, Citric Acid, 

Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, Hydroxystearic Acid, 

Tetrasodium Edta, Sodium Hydroxide, Stearic Acid, Niacinamide, … 

- Quy cách: ≤ 200ml/ chai 

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương 

Chai 958 

3 

  Nước lau sàn nhà 

-Nước dùng để lau sàn nhà, hương thơm tự nhiên, mùi dễ chịu, không 

nồng hắc 

-Thành phần: Alcohol Ethoxylate; Chất thơm (chứa tinh dầu); 

Carbomer; Sodium Hydroxide; Chất tạo màu....... 

-Quy cách: ≤ 1kg/ chai 

-Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương 

Chai 836 

 

 

 



Phụ lục 10:  

DANH MỤ  MUA S M   AO  ỰNG CHẤT THẢ   NĂM 2025 

( Kèm theo Thư mời chào giá số:860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

 

TT Tên hàng hóa Tên dịch vụ, hàng hóa, thông số kỷ thuật  ơn vị Số lượng  

1 
Bao đựng chất thải màu 

xanh 70 *90cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%                        -Túi có 

dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy cách :14 

cái /1kg   

Kg 912 

2 
Bao đựng chất thải màu 

xanh  40*70cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách :30 cái /1kg   

Kg  568 

3 
Bao đựng chất thải màu 

xanh 30*40cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách: 50 cái /1kg   

Kg 424 

4 
Bao đựng chất thải màu 

trắng 70*90cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách   Khối lượng 14 cái /1kg   

Kg  138 

5 
Bao đựng chất thải màu 

trắng  40x70cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách: 30 cái /1kg   

Kg 105 

6 
Bao đựng chất thải màu 

trắng  30x40cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Khối lượng 50 cái /1kg   

Kg  88 

7 
Bao đựng chất thải màu 

vàng  70x90cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách: 14 cái /1kg   

Kg 8 

8 
Bao đựng chất thải màu 

vàng 30*40cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách : 50 cái /1kg                             

Kg  353 

9 
Bao đựng chất thải màu 

vàng  40*70cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

Kg 347 



- Quy cách : 30 cái /1kg   

10 
Bao đựng chất thải màu 

đen  30*40cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế  

- Quy cách:50 cái /1kg   

Kg  8 

11 
Bao đựng chất thải màu 

đen 40*70cm 

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy 

cách :30 cái /1kg   

Kg 8 

12 
Bao đựng chất thải màu 

xanh 100*100 cm   

Chất liệu: Nhựa HDPE, nhựa PE                  - 

Hàng sản xuất mới 100%   

-Túi có dây rút, có quai xách, có logo y tế - Quy 

cách: 10 cái /1kg  - 

Kg 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 11 

DANH MỤ  MUA S M   D  M  NĂM 2025 

(Kèm theo Thư mời chào giá số: 860 /TM-BVYT ngày 30/10/2024 của BVĐK Yên Thành) 

STT Chủng loại  ơn vị 

tính  

Số 

lượng  

Tiêu chí kỷ thuật  

1 Bộ bơm thông 

lệ đạo người 

lớn và trẻ em. 

  1  Gồm 6 que thông đầu tù: Các số 00, 0, 1 , 1, 2, 3, thép 

không gỉ, có 1 đầu tù và 1 đầu có cán, dài từ 70 đến 

100mm                                                                         Gồm 

2 que kim thông số 25G, đốc kim và kim bằng kim loại                                                                                

Gồm 2 que thông đầu nhọn hình trụ, nhọn 1 đầu dài 60mm 

1cán dao số 11, tổng chiều dài 120mm, chất liệu thép 

không rỉ                                                                      1 que 

nạo chắp cở 0, đường thía nạo 1,5mm chất liệu can titan                                                                                    

1 que nạo chắp cở 1, đường kính thìa nạo 1,75 mm chất 

liệu bàng cán titan                                                        1Kẹp  

chắp tròn loại nhỏ đường kính đĩa dưới 10mm, đường kính 

đĩa trên 8mm, khóa đinh vít dài 92mm chất liệu titan                                                                            

1 Kẹp tròn loại vừa đường  kính đĩa dưới 15mm, đĩa trên 

12mm , khóa đinh vít dài 97mm chất liệu titan               

Kéo vanas lưỡi cong đầu tù: lưỡi cong 13 mm cán dẹt dài 

115mmchất liệu thép không rỉ                                           1 

panh khâu có mấu 1mm , đàu kẹp 6mm, cán dẹt dài 109 

mm  chất liệu titan                                                              1 

lật mí rộng 20mm và 24mm, tổng chiều dài 110mm                                                                                



2 Bộ dụng cụ mỗ 

mộng                 

Bộ 2 1. Vành mi dây Barraquer Cỡ người lớn: má vành 14mm, 

dài 45mm Chất liệu: Thép không gỉ                                     

2. Kẹp giác mạc Colibri – Bonn                               - 

Tổng chiều dài 78mm 

- Chất liệu: Titan 

  3. Panh khâu Castroviejo                                                   - 

Mấu 0.12mm 

 - Đầu kẹp 6mm 

 - Cán dẹt 

-  Dài 109mm                                                              

4. Panh rút chỉ Kelman- mcpherson                                   
- Đầu kẹp 8mm 

 - Dài 85mm 

 - Chất liệu: titan 

5 .Kẹp đa năng  onacolto                                     
  Đầu kẹp 15mm có khía - răng cưa dọc 

- Tổng chiều dài 100mm 

- Chất liệu: Titan 

6. Cặp xăng                                                             
   Đầu kẹp 12mm răng cưa 

 Dài 100mm 

 Chất liệu: Titan                                                          

  7. Kìm mang kim B                                             

  Hàm kẹp nhỏ 12mmDài 115mm 

 Chất liệu: Titan  Kéo Westcott cong đầu tù                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. Kéo cắt giác mạc đa năng, đầu tù 

Lưỡi 7.5mm   

   Cán tròn Dài 110mm                                                                      

Kéo Westcott cong đầu tù 

Chất liệu: thép không gỉ 

9. Kéo cắt chỉ Westcott                                      

 - Đầu nhọn, lưỡi 13mm 

-Cán tròn 

 - Dài 115mm 

 -Chất liệu: Thép không gỉ                                           

     10 .Dao hockey                                                          -

Dài 130mm 

-Chất liệu: cán titan, phần cắt bằng thép không gỉ 

Móc cơ Graefe, Size 3 

- Size 3, móc 2 mmx12.0 mm 

-Móc cơ Graefe, Size 3 

- Size 3, móc 2 mmx12.0 mm 

11.Compa castroviejo                                           -    

 - Hai mặt, dải đo 20mm 

-Thẳng, dài 87mm 

 -Chất liệu: titan 

     

3 Vành mi người 

lớn 

Chiếc  1  má vành đặc 9mm,độ mở tối đa 40mm.tổng chiều dài 

82 mm.chất liệu thép không gỉ. 

4 Kéo cong đầu 

tù 

Chiếc  1 Độ dài phần cắt 12mm.độ dài lưỡi 23mm. 

 Tổng chiều dài 139mm.chất liệu thép không gỉ. 



5 Kéo giác mạc  

cong đầu tù 

Chiếc  1 Độ dài phần cắt 6mm,độ dài lưỡi cắt 12mm, 

tổng chiều dài 107mm. 

6 Kìm mang kim  

nhỏ cong, 

không khóa 

Chiếc  1 Hàm kẹp 8, cong không khóa. Chiều dài ~120mm 

7 Thước cặp 

thẳng đo mắt 

Chiếc  1 Từ  0-40mm.  Chất liệu thép không rỉ . 

8 Móc lác Bộ 1  Có 3 kích cỡ, sô 1: kích thước 8mm 

 SỐ 2 : kích thước 9,5 mm 

 SỐ 3 : kích thước 10,5mm 

9 Panh cán nhỏ 

không mấu 

Chiếc  1 Đầu kẹp 7mm. Tổng chiều dài  90 mm. 

10 Panh  cán nhỏ 

không mấu 

Chiếc  1 Đầu kẹp 7mm; Dài ~ 89mm 

11 Panh  cán nhỏ 

có mấu 

Chiếc  1 Thẳng, có mấu 0.12mm ở hàm trên 

Độ dài phần kẹp 8mm 

Tổng chiều dài 113mm 

 

 

12 Kéo thẳng đầu 

nhọn 

Chiếc  1 Độ dài phần cắt 19mm; Độ dài lưỡi 28mm ;Tổng chiều dài 

~100mm.thép không gỉ. 

13 Kéo thẳng đầu 

nhọn 

Chiếc  1 Độ dài phần cắt 19mm; Độ dài lưỡi 28mm ;Tổng chiều dài 

~100mm 

14 Kéo thẳng đầu 

tù 

Chiếc  1 Độ dài phần cắt 18mm; Độ dài lưỡi 26mm;Tổng chiều dài 

~ 100mm.thép không gỉ. 

15 Panh kẹp cơ  

người lớn, có 

khóa 

Chiếc  1  gãy góc traí / phải 13mm,đầu răng cưa dọc 15mm. 

Tổng chiều dài 100mm.thép không gỉ. 

16               Máy 

khí dung 

Cái 2 Dùng cho cả người lớn và trẻ nhỏ..nguồn 220v-50hz.kích 

thước:rộng 165x sâu(131)  x cao (109)mm 

17   Bộ tiểu phẫu Bộ 5  

                                                                                                

Bộ tiểu phẫu 11 món, bao gồm: 

 

1. Cán dao số 4 

2. lưỡi dao 15  

3. lưỡi dao 23 

4. pen thẳng không  mấu 13 cm 

5. kéo cong 14 cm 

6. pen cong có mấu 14 cm 

7. kẹp kim 14 cm 

8. kéo 2 tù 14 cm 

9. kéo 1 tù 1 mấu 12 cm 

10.nhíp adson không mấu 12 cm 

11. nhíp cong 12 cm. 

12. Nhíp cong 12 cm 



18 Bộ khám  

TMH  

Bộ 2 bộ gồm : 18 món. 

Chất liệu: thep không gỉ 

 hộp đựng inox,hấp sấy dễ dàng. 

19  Offtic 0 độ 

4mm 

Cái 3 0 độ người lớn,kích thước:đường kính 4mm x dài 

175mm.cho chẩn đoán và phẫu thuật tai ,mũi. 

 

20   Offtic 70 độ 

4mm 

Cái 3 70 độ kích thước:đường kính 4mm x 175mm.cho  

chẩn đoán thanh quản. 

21   Offtic 0 độ 

2.7mm 

Cái 3 0 độ nhi,kích thước:đường kính 2,7( hoặc 3) mm x  

175mm cho phẫu thuật tai ,mũi (trẻ em và người lớn). 

22   Cục cắn nha 

khoa 

Bộ 2 Kích thước lớn - Màu tím: 37mm x 30mm x 20mm 

 - Kích thước trung bình - Màu xanh lá cây: 

 34mm x 28mm x 16mm - 

 Kích thước nhỏ - Màu vàng:  

27mm x 25mm x 17mm  

23   Pank mở 

miệng 

Cái 3   Đặc điểm: hình chữ T 

. Tổng chiều dài 12 cm  

Tay nắm tròn, dẹt dễ cầm nắm, hai đầu hình vuông dẹp để 

dễ dàng. 

Chất liệu: inox nguyên chất không gỉ, đạt chất lượng của 

bộ y tế. 

 

24    Bẫy số 8 hàm 

dưới (to bản) 

Cái 2 Bẫy ưỡn,đầu bẫy 3mm. 

 Tổng chiều dài bẫy: 12 cm. 

Chất liệu: I nox  

 

25  Kìm nhổ răng 

số 8 hàm dưới 

Cái 2 kìm gồm 3 phần:cán kìn,cổ kìm,miệng kìm- đầu cong 

khủy,mũi kìm nhọn,có mấu.dùng để điều trị và nhổ răng 8 

hàm dưới 3. 

 

26                  Xe 

tiêm 3 tầng  

Cái  6 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 750x500x900 mm 

Chất liệu: Inox 

Đặc điểm: 

Có 3 đợt mặt khay tiêm bằng inox.chia làm 3 ngăn. 

Khung xe ống inox phi 25 mm, lan can phi 12.7mm 

  bánh xe cao su đường kính 75 mm 

Chứng nhận ISO  trong lĩnh vực Y tế 

 



27                 Tủ 

thuốc y tế 

Cái  5 kích thước:800 x 400 x 1600 mm.(D x R x C) 

Mặt dựng bằng Inox dày 0,4 – 0,5mm 

tủ thuốc chia làm 2 phần 

+ Phần trên có 5 ngăn đựng dụng cụ và thuốc 

   Mặt đứng gồm có 2 cánh cửa kèm theo ổ khóa và tay 

nắm 

   Mặt hông tủ làm bằng Inox 

   Mặt sau làm bằng Inox tấm dày 0,4mm 

+ Phần dưới gồm có 2 ngăn 

   Phía dưới có 2 cánh cửa gồm ổ khóa và tay nắm 

  Chân tủ được bọc bằng đế cao su. 

28               Tủ 

đầu giường 

bệnh nhân  

Cải  145 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm 

 Chất liệu: Inox 

 Đặc điểm: 

 Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh 

ray U có bánh xe. 

 Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. 

 Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa 

 Nóc tủ có lan can cao 50 mm 

 Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm 

Có chân đế cao su 

 

29                     

Liều kế  

Cái 9  Có chất nhiệt phát quang (TLD): CaS04                                                                     

Võ (Cát- xét holdderr) chế nhựa nguyên chất: KT 

46*24,5mm x 9.5                                                                            

30              

Giường bệnh 

nhân 

Cái  100 Chất liệu Inox 201;            KT: 0,9m* 1,9m                                                            

32  Máy hút đờm 

giãi  

Cái 2 Điện vào: 180VA. 

Nguồn điện: AC120V ±10% AC 220V ±10% AC230 

±10% 60Hz 50Hz. 

Chân không tối đa:≥80kPa. 

Công suất hút khí: ≥20L/min. 

Độ ồn: ≤60dB(A) 

Bình(thủy tinh) chứa dịch: 2.5L/bình, một máy có 2 bình. 

Khối lượng: 15.5kg. 

Kích thước: 36 x 32 x 48 cm. 

33  Xe lăn đẩy 

bệnh nhân  

Cái 7 Chất liệu khung xe: Thép mạ crom sáng bóng Chất liệu 

ghế ngồi: Da simili Tải trọng tối đa : 120kg  

trọng lượng: 17kg. 

Phanh tay cho người đẩy: Không  

• Bô vệ sinh:Không 

Chế độ ngả lưng, nâng hạ chân: Không 

 



34                      

Xe nằm bệnh 

nhân  

Cái 2 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900x600x700 mm  Chất 

liệu: Inox 

Đặc điểm: + Xe cáng có đầu nâng, có đệm 

Khung xe Inox ống, đường kính: 32mm 

Khung băng ca: Inox ống 25mm 

Mặt băng ca: Inox tấm, có đệm mút dày 5 cm bọc giả da 

Hai bên xe cáng có lan can có thể nâng lên hạ xuống dễ 

dàng. 

Xe được lắp 4 bánh xe đường kính 100 mm có khoá hãm 

phanh 2 bánh 

Xe có 1 giỏ đựng đồ phía dưới và 1 cọc truyền dịch đi kèm 

theo xe 

Chất liệu: Inox  Khung xe bằng Inox ống, đường kính 

32mm Khung băng ca: Inox ống 25mm 

35              Đệm 

trải giường 

bệnh nhân  

Cái  15 Vật liệu: đệm mút ; KT: 0.9m *1,9m  

36                  Máy 

thở khí dung  

Cái  2 Phù hợp cho người lớn và trẻ nhỏ .nguồn 220v-50hz.kích 

thước:rộng 165x sâu(131)  x cao (109)mm 

37                 Xe 

đẩy bệnh nhân  

(xe lăn ) 

Cái  2 Trọng lượng xe: 17kg                                                                 

Chất liệu khung xe:                                                         

Thép mạ crom sáng bóng                                              Chất 

liệu ghế ngồi: Da simili Tải trọng tối đa : 120kgPhanh tay 

cho người đẩy: 

 Không Bô vệ sinh: 

   không Chế độ ngả lưng và nâng hạ chân. 

 

38 Máy hút nhớt 

sơ sinh  

Cái  2 • Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng 

• Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz 

• Phân loại ISO 10079-1: Chân không cao (HIGH 

VACUUM)/ Lưu lượng thấp (LOW FLOW) 

• Chân không tối đa  (có thể điều chỉnh): -0.75Bar ;  -

75kPa; -563mm Hg 

• Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 15 lít/phút 

• Mức nhiễu ồn: 59,6 dBA 

• Chu kỳ hoạt động: Liên tục 

 



39 Ghế xoay Inoc Cái  4 Kích thước: Cao tăng chỉnh từ 580 – 680 mm; mặt ghế 

đường kính 330 mm                                        Chất liệu: 

Inox                                                          Đặc điểm: + Mặt 

ghế dày 1.2 mm                         Chân ghế phi 19 mm  Các 

mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 

bảo vệ chống oxi hóa                                                                    

Chứng nhận ISO 13485:2016 trong lĩnh vực Y tế. 

40             Bơm 

kacman 1 van  

Cai 4      Dung tích :60 cc. 

   Xilanh và piston: 1 bộ 

   Ống hút: 2 ống. 

    Dầu bôi trơn: 1 lọ 

   03ống hút loại 4,5,6 (tiệt trùng từng ống ). 

41             Hộp 

hấp inox kt (35 

x 17) 

Cái 5 Hộp  ø 35cm x 17cm  (35 x 17) Chất liệu bằng inox không 

rỉ           

42                Huyết 

áp ống nghe  

Bộ 10   Dải đo: 0 đến 300mm Hg 

  Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng cao su chống oxy 

hóa,độ bền cao,            

Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm 

không) 

Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá 

 Đồng hồ có sai sô không vượt quá 3mmhg 

43    Mỏ vit sản 

khoa 

Cái 50      kích thước: cỡ trung. 

    Chất liệu: inox 

44  Dây ga rô Cái 30 Loại chun, có khóa                                                             

KT: Dài 30cm; rộng 2 cm  

                                                              

45  Nhiệt kế  Cái  30 Loại bằng thủy tinh,dùng đo nhiệt độ cơ thể. 

  Vạch chia độ rõ nét ,dễ quan sát. 

Khoảng đo từ : 35 đến 42 độ C. 

có hôp nhựa bảo quản. 



46                  Tai 

nghe tim phổi  

Cái  4   

01 ống nghe 

Nút tai nghe: Mềm mại, nhạy âm cao. 

Mặt nghe: Thép gia công không gỉ,có thể điều hướng 2 

mặt cho cả người lớn và trẻ em,với đường kính: 

 Người lớn: 4.3cm/ 1.7inch 

 Trẻ em: 3.3cm/ 1.3inch. 

Dây nghe: Ống nòng đơn, cao su tự nhiên,không gây độc. 

Càng nghe: Vật liệu nhôm cao cấp,dùng để chế tạo vỏ máy 

bay,đàn hồi bền chắc,dễ dàng kéo ra,khép vào. 

47                  

Cáng bệnh 

nhân  

Cái  4 Khung hợp kim nhôm + thép 

không chân chống. 

Kích thước duỗi thẳng: 220 x 53 x 15cm 

Kích thước gấp gọn: 110 x 18 x 11cm 

Trọng lượng: 5.5KG 

Tải trọng: 160KG 

48                   

Đồng hồ ô xy  

Cái  2 Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái                   Cột 

đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái                          Bình tạo 

ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa polyetylen có dung tích 

150 lít) Đầu làm bằng polycacbonat để đảm bảo tính bền                                                            

Dây thở: 01 cái Thông số kỹ thuật: Áp lực đầu vào: 15 

MPa Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa Van an toàn: 0,35 ± 

0,05 MPa Lưu lượng : 1-10 L / min, 1-15L / phút Nhiệt độ 

tối đa 121oC áp suất 0.142MPa 

49                 Xe 

đẩy bệnh nhân  

(xe lăn ) 

Cái 2 Trọng lượng xe: 17kg                                                 Chất 

liệu khung xe: Thép mạ crom sáng bóng              Chất liệu 

ghế ngồi: Da simili                                         Tải trọng tối 

đa : 120kg  Phanh tay cho người đẩy: Không Bô                                                                   

Vệ sinh:Không Bô vệ sinh: 

Không Chế độ ngả lưng và  nâng hạ chân. 

50                  Bàn 

thủ thuật  

Cái 2  kích thước: D x R x C (480x330x 650/1080 mm. 

 Mặt khay inox 304, kích thước lọt lòng, D480 x R330 x 

S25mm 

Thân xe và khung bằng inox 304 

khóa hãm điều chỉnh độ cao mặt khay bằng tay. 

Có bánh xe để di chuyển. 

 



51 Bàn đẻ  Cái 2 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2100x700x800 mm      

Chất liệu inox                                                             Đặc 

điểm: Kết cấu gồm 3 phần dễ tháo lắp Bộ phận đỡ lưng có 

thể điều chỉnh được từ 0oC đến + 60oC Có khay chứa dịch                                                      

Bục lên xuống 2 Tay cầm chắc chắn cho sản phụ bằng ống 

inox phi 32 mm.  

52                   

Ambu +Mash 

các cở  

Cái 1 Được làm từ nhựa PVC không độc hại 

 100% mủ cao su tự nhiên 

Tuân thủ các tiêu chuẩn biocompatibility, 

 Mặt nạ được thiết kế đặc biệt để phù hợp,tạo cảm giác 

thoải mái  

Mặt nạ này có thể kết nối với các thiết bị như,máy gây 

mê,máy thở,máy oxy, 

Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi. 

53                  Đèn 

gù  

Cái  2 Chóa đèn ø 16, dài 22 cm                                          Công 

suất: 250W (tối đa)                                         Điện thế: Tùy 

thuộc vào bóng đèn Sử dụng cho bóng đèn 250W                                                              

Công tắc hoặc Dimmer                                               Dây 

nguồn: 3m ϕ 6                                                    Điều chỉnh 

chiều cao: Từ 1m - 1,7m                           Cổ định vị xoay 

linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm Đuôi 

đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn 

54       Dây bơm 

lăn máy xét 

nghiệm sinh 

hóa máu   

Cái  20  kích thước: dài 16,5cm. 

 Đường kính :       4mm. 

 Chất liệu: cao su, mềm,độ dẻo cao. 

55       Đèn UV 

diệt khuẩn  

UV11-41W 

Cái  5 Bộ đèn diệt khuẩn bằng tia UV - Kích thước: 9 tấc - Công 

suất: 41 w - Xuất xứ: Aquapro 

56     Sen sơ Sp02 

monitor theo 

dõi bệnh nhân  

Cái  10  phích cắm 14 chân,chất liệu chân được mạ đồng. 

 Dây: sử dụng chất liệu TPU  y tế cao cấp,không latex 

  đường kinh dây 4mm. 

Thông số đo nồng độ oxy trong máu: 50% - 100%. 

Độ chính xác:  sai số 3% 

 Thông số nhịp tim: 25- 250 bpm. 

Độ chính xác: ±3%. 

57     Flow sensor 

cảm biến ô xy 

máy thở   

Cái  15 Tương thích với máy thở savina. 

Trọng lượng: 300g. 

Kiểu: cảm biến dòng chảy spirolog.  



58         Bộ dây đo 

máy điện tim 3 

cần  

Cái  5    Điện trơ vào: 50MW.tại tần số 10Hz 

 điện cưc offset : 550mv 

mach vào :được cách li và baoe vệ tránh sốc điện tim khi 

gần dây cáp bệnh nhân. 

Tỉ số triệt nhieeuc đồng pha (CMRR)> 105 db 

 dòng mạch vào: < 0,05 mv 

chuẩn đo điện thế: 10mm/mv sai số ±2%. 

nhiễu trong : ≤ 20 µvp -p. 

59      Bao đo 

huyết áp 

monitor theo 

dõi bệnh nhân  

Cái  10  Ống khí: dài 35cm,dường kính trong 4mm,đường kính 

ngoài 8mm. 

Vòng bít: 25cm - 35 cm. 

Số ống khí: 1 dây. 

Chất liệu:nylon,PU không chứa latex. 

60 Đồng hồ ô xy 

điều chỉnh áp 

lực dàn gom  

Bộ  10 Lưu lượng: 1 – 10 lít/phút, điều chỉnh được. - Mức áp suất 

khí trên đồng hồ: 250 Kg/cm2 Quy cách ren: Ren ngoài có 

kích thước 17 mm, ren trong có kích thước 23 mm.  

- Quy Cách Khác: Ốc vặn có ren trong và có kích thước 17 

mm, đuôi đồng hồ có kích thước 8 mm, quy cách ren của 

van điều khí 11 mm.  

Ứng Dụng Nguyên Liệu: Sử dụng khí Oxygen. Ứng Dụng 

Sử Dụng:- Điều chỉnh áp suất và lưu lượng khí từ bình gas, 

acetylen, oxy... ứng dụng để hàn cắt gió đá, máy phân tích, 

máy CNC, test đường ống gas lạnh, bơm bóng bay bằng 

khí heli.  

- Dùng van giảm áp gắn vào hệ thống đường ống dẫn khí 

trong nhà máy.- Áp suất ra tối đa: 2 kg/cm2 - Cổng khí 

vào: Ren ngoài: 23 mm (Ngược)  

- Cổng khí ra: Ren ngoài: 17 mm (Ngược)  

61 Van điều chỉnh 

ô xy 1 chiều  

Cái  15  -Quy cách ren: Ren ngoài có kích thước 17 mm, ren trong 

có kích thước 23 mm.  

62 Đồng hồ ô xy 

cắm tường  

Cái  5 - Quy Cách Khác: Ốc vặn có ren trong và có kích thước 17 

mm, đuôi đồng hồ có kích thước 8 mm, quy cách ren của 

van điều khí 11 mm.  

63 Pin 12 V 

300mA máy 

monitor theo 

dõi BN 

Cái  4 trọng lượng: 946g. 

 Kích thước: 111x 45x 43 mm. 

64 Bóng đèn 

Halozen 15v-

150W có chóa  

Cái  10  

Công suất 150W.  

Điện áp nguồn:15v. 

Đặc điểm: bóng có chóa.,hình tròn,dạng chén… 



65 Bóng đèn 

Halozen 24 v-

250W 

Cái  10 công suất: 250w. 

Điện áp:24v. 

Đặc điểm: bóng không choa,hình tròn,dạng chén. 

66 Ác quy khô 

43ah -12V thay 

cho lưu điện  

Cái  8 Điện áp 12V                                                                

 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 196 x 136 x 200 (mm)                                                                     

ICC (CCA)                                                                       

 Vị trí coc:L                                                                        

Số tấm cực                                                                 

Trọng lượng:10,2kg 

67 Bóng đèn cực 

tím 90 cm  

Cái  15  bóng 90cm. 

 Máng chữ C bằng inox. 

 Chân đèn cao 150 cm. 

 Nguồn cấp :220 VAC. 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 12 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:         /TM-BVYT ngày     tháng    năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành 

Tên công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

  1. áo giá  linh kiện thay thế hộp mực máy in, máy photocopy như sau: 

 
STT 

 

 

 

 

 

Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa (Đặc tính, 
thông số kĩ thuật, hãng sản 

xuất, nước sản xuất,…) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng  

 ơn giá bán ( ao gồm, 

chi phí vận chuyển, bảo 

hành, tại Bệnh viện, 

thuế VAT),) 

Thành tiền 

(VND) 

Ghi chú 

        

        

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3.Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa  nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                         M   C 
 

 



Phụ lục 13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:         /TM-BVYT ngày     tháng    năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành 

Tên công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

  1. áo giá vật tư, linh kiện sữa chữa, bảo dưỡng, máy tính, máy in, hệ thống mạng LAN, camera như sau: 

 

STT 

 

 

 

 

 

Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa 
(Đặc tính, thông số 
kĩ thuật, hãng sản 

xuất, nước sản 
xuất,…) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng  

 ơn giá bán ( ao gồm, 

chi phí vận chuyển, bảo 

hành, bảo trì, nhân công  

trực tiếp sửa chữa tại 

Bệnh viện, thuế VAT),  

Thành tiền 

(VND) 

Ghi chú 

        

        

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3.Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa  nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                             M   C 

  



Phụ lục 14:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 

 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:         /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện 

Yên Thành 

Tên công ty:.................................................................................................... 

Địa chỉ : ......................................................................................................... 

Số điện thoại: ................................................................................................ 

Mail:.............................................................................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

1. Báo giá hàng may mặc các loại như sau: 

STT 

Tên 

Hàng 

hóa 

Quy cách 

hàng hóa 

 ơn vị 

tính 
Số lượng  

 ơn giá (bao 

gồm các chi phí, 

lệ phí liên quan) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Ghi 

chú 

1        

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa  nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                             M   C 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 15:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

2. Báo giá mặt hàng in ấn các loại như sau: 

STT 

Tên 

Hàng 

hóa 

Quy cách 

hàng hóa 

 ơn vị 

tính 
Số lượng  

 ơn giá (bao 

gồm VAT và các 

chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Ghi 

chú 

1        

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                             M   C 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 16:  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

3. Báo giá mặt hàng CCDCVP các loại như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 

hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 

hãng sản xuất…) 

 ơn vị 

tính 

Số 

lượng  

 ơn giá (bao gồm 

các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                             M   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 17:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

4. Báo giá mặt hàng Đồ điện  các loại như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 

hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 

hãng sản xuất…) 

 ơn vị 

tính 

Số 

lượng  

 ơn giá (bao gồm 

các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                             M   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 18:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N  ĨA V ỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                      

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

5. Báo giá mặt hàng vật tư đồ nước các loại như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 

hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 

hãng sản xuất…) 

 ơn vị 

tính 

Số 

lượng  

 ơn giá (bao gồm 

các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                                                               M   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 19. MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số:               /TM-BVYT ngày …../……/……… 

 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

Kính gửi: Bệnh viện  a kh a kh a huyện   n  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

6. Báo giá mặt hàng in ấn các loại như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 
hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 
hãng sản xuất…) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng  

Đơn giá (ba  gồm 
các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Phụ lục 20:  MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số:               /TM-BVYT ngày …../……/……… 

 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

Kính gửi: Bệnh viện  a kh a kh a huyện   n  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

1. Báo giá mặt hàng xà phòng, nước lau sàn như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 
hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 
hãng sản xuất…) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng  

Đơn giá (ba  gồm 
các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 21:  MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số:               /TM-BVYT ngày …../……/……… 

 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khoa huyện Yên  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

2. Báo giá bao đựng chất thải  như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 

hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 

hãng sản xuất…) 

 ơn vị 

tính 

Số 

lượng  

 ơn giá (bao gồm 

các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                             M   C 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 22 

 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số:               /TM-BVYT ngày …../……/……… 

 của Bệnh viện đa khoa Yên Thành) 

Kính gửi: Bệnh viện  a kh a kh a huyện   n  hành 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:             /TM-BVYT ngày     tháng     năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành. 

Công ty:........................................ 

Địa chỉ : ............................................. 

Số điện thoại: .................................... 

Mail:.................................................. 

Công ty xin báo giá như sau: 

3. Báo giá mặt hàng CCDCCM như sau: 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Quy cách hàng 
hóa (Đặc tính, 

thông số kĩ thuật, 
hãng sản xuất…) 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng  

Đơn giá (ba  gồm 
các chi phí, lệ phí 

liên quan) 

Thành tiền 

(VND) 
Ghi chú 

1        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày      tháng    năm 2024 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các các hoàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá. 

- Những thông tin trong báo giá là trung thực. 

…….., Ngày        tháng         năm 2024 

                                                                          GIÁM ĐỐC 
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